                                   DỮ LIỆU SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	
STT
	
Tên sản phẩm
	
Nhóm sản phẩm
	Đạt tiêu
chuẩn
	Năm công
nhận

	1
	Bánh đậu xanh Rồng vàng
Hoàng Gia
	Nhóm thực phẩm
	5 sao
	2024

	2
	Bánh đậu trà xanh Rồng
Vàng Hoàng Gia
	Nhóm thực phẩm
	5 sao
	2025

	3
	Bánh đậu xanh trái cây Rồng
Vàng Hoàng Gia
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	4
	Bột đậu xanh dinh dưỡng
Rồng Vàng Hoàng Gia
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	5
	Chè đậu đen cốt dừa Hoàng
Gia
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	6
	Bánh đậu sầu riêng Rồng
Vàng Hoàng Gia
	Nhóm thực phẩm
	5 sao
	2025

	7
	Bánh đậu xanh hương vị cốm
Rồng Vàng Hoàng Gia
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2024

	8
	Bánh đậu xanh hương vị sen
Rồng Vàng Hoàng Gia
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2024

	9
	Bánh đậu xanh hương vị dừa
Rồng Vàng Hoàng Gia
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2024

	
10
	Bánh đậu xanh hương vị
khoai môn Rồng Vàng Hoàng Gia
	
Nhóm thực phẩm
	
4 sao
	
2024

	11
	Kem Socola phủ hạt
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	12
	Kem trà sữa trân châu
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	13
	Kem dừa non
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	14
	Kem đậu xanh
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	
15
	Asia Perfect Bodywash (Sữa tắm hoàn hảo Asia)
	Nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược
liệu
	
3 sao
	
2022

	
16
	Asia toothpaste (Kem đánh răng Asia)
	Nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược
liệu
	
3 sao
	
2022

	
17
	Asia hair care (Chăm sóc tóc Asia)
	Nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược
liệu
	
3 sao
	
2022

	
18
	Asia perfect foam (Sữa rửa mặt tạo bọt hoàn hảo Asia)
	Nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược
liệu
	
3 sao
	
2022



	
19
	Asia eva secret (Dung dịch bí mật phụ nữ Asia)
	Nhóm dược liệu và
sản phẩm từ dược liệu
	
3 sao
	
2022

	20
	Bánh đậu xanh Đậu Như Ý
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023

	21
	Bột hạt dinh dưỡng Như Ý
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023

	22
	Kẹo lạc Vân Giang
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	23
	Kẹo dồi lạc vừng
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	24
	Kẹo gạo lức
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	25
	Kẹo sìu châu
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	26
	Bánh khảo
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	27
	Bánh gai Giang Tới
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	28
	Bánh nhãn Huy Công
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	29
	Bánh vừng Huy Công
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	30
	Bánh chả chanh Huy Công
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	31
	Bánh đa cá rô đồng ăn liền
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	32
	Bánh đa gà ăn liền
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	33
	Miến ngan ăn liền
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	34
	Bún riêu cua ăn liền
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	35
	Lẩu combo: Mì gạo + Cá, hải
sản + Nước sốt
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	36
	Miến lươn ăn liền
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	37
	Bún cá rô đồng ăn liền
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	38
	Bánh đa cua đồng ăn liền
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	39
	Ruốc cá rô đồng ăn liền
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	40
	Bánh đa hải sản ăn liền
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	41
	Bánh đa bò ăn liền
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022



	42
	Bánh đa Miền Xưa
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	43
	Bún khô Miền Xưa
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	44
	Nấm sạch Thịnh Phong
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023

	45
	Bắp cải trắng
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023

	46
	Cà rốt
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023

	47
	Dưa hấu
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	48
	Quả chuối
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	49
	Khoai tây
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	50
	Cải thảo
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	51
	Bánh đậu xanh Thành Nam
rồng vàng
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2024

	52
	Bánh đậu xanh Thành Nam
rồng vàng
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2024

	53
	Bánh đậu xanh Thành Nam
rồng vàng
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2024

	54
	Mật ong sữa chúa
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	55
	Mật ong hoa hạt dẻ rừng tự
nhiên
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2025

	56
	Xúc xích AnEco
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023

	57
	Nem chua AnEco
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023

	
58
	
Thịt lợn AnEco
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	59
	Lạp sườn hun khói
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	60
	Nho mẫu đơn
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2025

	61
	Dưa lưới Akira
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2025

	
62
	
Hảo hạng Muối
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
63
	
Gạo nếp cái hoa vàng An Lạc
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023



	64
	Bánh giầy Hoa Bằng
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	65
	Bánh chưng Hoa Bằng
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	66
	Bánh chưng An Lạc
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	67
	Bánh giầy An Lạc
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	68
	Cà rốt tươi Đồng Lạc
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	
69
	
Dưa leo Đồng Lạc
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	70
	Măng tươi Tân Dân
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	
71
	
Bánh chưng Khu Đăng
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	72
	Bánh giầy Khu Đăng
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	
73
	Gạo nếp cái hoa vàng Văn An
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	74
	Khoai sọ Thái học
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	75
	Rượu nếp Miễu Sơn
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	76
	Chổi chít Mật Sơn Chí Minh
	Nhóm hàng thủ công
mỹ nghệ
	3 sao
	2024

	77
	Giò lụa Phúc Quân
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	78
	Đông trùng hạ thảo An Bảo
Khang
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	79
	Cà rốt tươi Nhân Huệ
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	
80
	
Tương Nhân Huệ
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
81
	
Giò gia truyền Sâm Nam
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
82
	Thanh long ruột trắng Cổ Thành
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	83
	Na Bến Tắm
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	84
	Hạt dẻ Bắc An
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022



	85
	Chuối Bắc An
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	86
	Thanh Long ruột đỏ Bến Tắm
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	
87
	Mật ong rừng Hoàng Hoa Thám
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2025

	
88
	
Hành Hoàng Tân
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2022

	
89
	
Nấm sò Tiến Đạt
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
90
	
Bột sắn dây Tân Lập Văn Đức
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2022

	91
	Rượu nếp cái hoa vàng
Phương Khiêm
	Nhóm đồ uống
	4 sao
	2022

	92
	Gạo nếp cái hoa vàng Phương
Khiêm
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	93
	Rượu vang nếp
	Nhóm đồ uống
	4 sao
	2022

	94
	Rượu sim rừng
	Nhóm đồ uống
	4 sao
	2022

	95
	Bánh lòng Bà Minh
	Nhóm thực phẩm
	3sao
	2022

	96
	Thanh long ruột đỏ Đại Uyên
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	97
	Ổi Thất Hùng
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	98
	Hành khô Kinh Môn
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	99
	Tỏi khô Kinh Môn
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	
100
	
Dưa chuột Phấn Ảnh
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	101
	Trứng cút Minh Bốn
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	102
	Rượu nếp cái hoa vàng Văn
Tưởng
	Nhóm đồ uống
	3 sao
	2022

	
103
	Nước uống tinh khiết đóng chai Trường Xuân
	
Nhóm đồ uống
	
3 sao
	
2023

	
104
	
Thịt lợn Hưng Lụa
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2024



	
105
	
Giò Hưng Lụa
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2024

	
106
	
Chả Hưng Lụa
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2024

	
107
	
Xúc xích Hưng Lụa
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2024

	
108
	
Thịt chua Hưng Lụa
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2024

	109
	Bột sắn dây nguyên chất
Thành Nhàn
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	
110
	
Hành phi Thành Đạt
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2024

	
111
	
Hành chiên cao cấp Làng Vở
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
112
	
Bột sắn dây Đích Sơn
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2024

	
113
	
Khoai tây Minh Hòa
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
114
	Gạo nếp cái hoa vàng Hương Trung
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
115
	Gạo nếp cái hoa vàng Duy Tân
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
116
	
Bánh phở tươi Minh Tuyết
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2024

	
117
	
Dưa lưới Long Xuyên
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2024

	118
	Dưa chuột HD-Green
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	119
	Cải Kale HD Green
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	
120
	Muối vừng dinh dưỡng đặc biệt
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
121
	Muối vừng dinh dưỡng thượng hạng
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023



	
122
	Muối vừng dinh dưỡng truyền thống
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	123
	Bộ thìa, dĩa, đũa gỗ Minh
Toàn
	Nhóm hàng thủ công
mỹ nghệ
	3 sao
	2022

	
124
	
Bắp cải Gia Tân
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
125
	
Bắp cải Tân Tiến
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	126
	Bắp cải Tân Minh Đức
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	
127
	
Dưa lưới Inthanon
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	128
	Cá rô đồng kho tiêu
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	129
	Giò lụa Vân Chánh
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	130
	Tương Đồng Tái
	Nhóm thực phẩm
	3sao
	2022

	131
	Su hào Toàn Thắng
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	132
	Chả cá ROCA
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	133
	Nem cá ROCA
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	134
	Ruốc cá ROCA
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	135
	Xốt ROCA nướng thịt
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	136
	Xốt ROCA kho thịt
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	137
	Xốt ROCA kho cá
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	138
	Muối ớt chua cay
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	
139
	
Bắp cải Hoàng Diệu
	Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	
2023

	
140
	
Giầy nam Hoàng Hà
	Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	
2023

	
141
	
Giầy nam Võ Nguyễn
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023



	142
	Rượu gạo Huân Nga
	Nhóm đồ uống
	3 sao
	2022

	143
	Cà rốt tươi
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	
144
	
Cà rốt tươi Cẩm Văn
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	145
	Rượu ngâm nếp cẩm Phú Lộc
	Nhóm đồ uống
	4 sao
	2024

	146
	Rượu nếp Phú Lộc
	Nhóm đồ uống
	4 sao
	2024

	147
	Cà rốt sấy khô
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2024

	148
	Bột hành sấy khô
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2024

	149
	Bột ớt sấy khô
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2024

	150
	Bột tỏi sấy khô
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2024

	151
	Hành lá sấy khô
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2024

	152
	Gạo Bắc thơm 7 Thạch Lỗi
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	
153
	
Trứng gà Việt Thuấn
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	154
	Trứng gà Đoàn Mây
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	155
	Bí xanh Cẩm Hưng
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	156
	Lọ lục bình gỗ An Hải
	Nhóm hàng thủ công
mỹ nghệ
	3 sao
	2022

	157
	Bình sen đá
	Nhóm hàng thủ công
mỹ nghệ
	3 sao
	2024

	158
	Bình sen tứ quý
	Nhóm hàng thủ công
mỹ nghệ
	3 sao
	2024

	159
	Bình hoa mai
	Nhóm hàng thủ công
mỹ nghệ
	3 sao
	2024

	160
	Tranh chữ cha mẹ
	Nhóm hàng thủ công
mỹ nghệ
	3 sao
	2024

	161
	Tranh Tứ Quý
	Nhóm hàng thủ công
mỹ nghệ
	3 sao
	2024

	
162
	
Dưa hấu Ngọc Liên
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	163
	Nho Thành Đông
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024



	164
	Giò lụa Tuấn Thanh
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	165
	Thịt vịt P.T
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	166
	Thịt gà trắng P.T
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	167
	Chân gà P.T
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	168
	Cánh gà P.T
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	169
	Thịt gà thả vườn P.T
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	
170
	
Trứng gà trứng Cẩm Đông
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
171
	
Bánh đa Nhữ Hồng
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
172
	
Nấm rơm Văn Long
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	173
	Củ đậu Hưng Tiến
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023

	174
	Ngó sen muối
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023

	175
	Giò lụa gia truyền Duy Hoàn
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	176
	Dưa lưới Âu Việt Farm
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	177
	Giò lụa Cụ Tứ
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	178
	Chả quế Cụ Tứ
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	179
	Giò lụa gia truyền Nguyên
Trang
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	180
	Mắm cáy Hải Dương
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023

	181
	Phù Trúc Huy Tính
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023

	182
	Gạo nếp quýt Kim Thành
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	183
	Rượu nếp quýt
	Nhóm đồ uống
	3 sao
	2022

	184
	Phù trúc Ngọc Hiếu
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	185
	Giò lụa Hường Cường
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023



	186
	Ổi lê Tuấn Việt
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023

	187
	Củ đậu Đồng Gia
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	188
	Trứng vịt Đại Đức
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	189
	Mủa Tam Kỳ
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	190
	Ngô ngọt Bình Dân
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	191
	Ổi Thanh Hà
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	192
	Khoai tây Thanh Hà
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2024

	193
	Ổi Tân Việt
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	194
	Ổi Cẩm Chế
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	195
	Gà vườn Thanh Hà
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	196
	Ổi Nam Vũ
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	197
	Trà Búp Ổi Non
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	
198
	
Ổi Thanh Lang
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
199
	
Ổi Thanh An
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	200
	Vải thiều Thanh Sơn
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	201
	Chuối sấy dẻo
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2024

	202
	Chuối sấy dẻo phủ socola
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2024

	203
	Chuối sấy dẻo phủ trà xanh
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2024

	204
	Mật ong hoa vải Thanh Hà
Giọt Vàng
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	
205
	Mật ong hoa vải thiều Thanh Hà
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	206
	Vải thiều ông Nhuận - Thanh
Hà
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	207
	Rươi đốt Cường Nhung
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024



	208
	Bưởi Thanh Hồng TH
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	209
	Gạo nếp cái hoa vàng Tân An
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	210
	Rượu ngô Phóng Phệ
	Nhóm đồ uống
	3 sao
	2022

	211
	Rượu vải Phóng Phệ
	Nhóm đồ uống
	3 sao
	2022

	212
	Bánh gai Nga Tới
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	213
	Bánh gấc Nga Tới
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	214
	Quả ổi Hiệp Lực
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	215
	Vải sớm Vĩnh Hòa
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	216
	Dưa chuột dầm giấm
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	217
	Cà chua trứng dầm giấm
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	218
	Vải thiều nước đường
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	219
	Ớt đỏ muối
	Nhóm thực phẩm
	3sao
	2022

	220
	Dưa chuột muối
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	221
	Dưa chuột bao tử muối
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	222
	Chả vịt Vương Dung
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	223
	Giò vịt Vương Dung
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	224
	Thịt vịt Vương Dung
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	
225
	
Giò Đức Thành Lương
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
226
	
Chả Đức Thành Lương
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
227
	
Di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Tranh
	Nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm
du lịch
	
4 sao
	
2023

	228
	Giò lợn Tân Hương (giò lụa
làng Bói)
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	229
	Chả lợn Tân Hương (chả quế
làng Bói)
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022



	230
	Giò bò làng Bói
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	231
	Giò bò 9 phút làng Bói
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	232
	Giò trâu làng Bói
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	233
	Chả trâu làng Bói
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	234
	Chả bò làng Bói
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	235
	Chả đĩa làng Bói
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	236
	Xúc xích làng Bói
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	237
	Mọc lợn làng Bói
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	
238
	
Giò lụa Nam Hiền
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
239
	
Chả quế Nam Hiền
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
240
	
Giò dăm bông Nam Hiền
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
241
	
Giò tai Nam Hiền
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
242
	
Giò lụa Việt Liên
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
243
	
Chả quế Việt Liên
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
244
	
Đình Trịnh Xuyên
	Nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm
du lịch
	
4 sao
	
2023

	
245
	
Pháo đất Nghĩa An
	Nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm
du lịch
	
4 sao
	
2023

	
246
	
Tiến Ấu (Ứng Hòe)
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	247
	Gạo nếp cái hoa vàng Làng
Chuông
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023



	248
	Giò lụa Tiến Trung
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023

	249
	Chả quế Tiến Trung
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023

	
250
	
Rươi cấp đông Hà Tiến
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
251
	
Nem rươi Hà Tiến
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
252
	
Trống đồng Thuận Thiên
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	
2023

	
253
	
Dưa chuột Văn Tố
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	254
	Gạo rươi Chí Minh
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	255
	Chả rươi Chí Minh
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	256
	Gà thịt An Thắng Farm
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	257
	Trầm nụ Bảo Lộc
	Nhóm thủ công mỹ
nghệ
	4 sao
	2023

	258
	Trầm hương Bảo Lộc
	Nhóm thủ công mỹ
nghệ
	4 sao
	2023

	259
	Trầm vòng cao cấp Bảo Lộc
	Nhóm thủ công mỹ
nghệ
	4 sao
	2023

	
260
	
Dưa lưới Lâm Thư
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
261
	
Dưa lê Lâm Thư
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
262
	
Bánh dứa Mai Linh
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
263
	Gạo nếp cái hoa vàng Quang Trung
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	264
	Rươi cấp đông Quang Trung
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	265
	Chả rươi Tân Trào
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	266
	Rươi kho Tân Trào
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024



	
267
	
Mỳ gạo Phương Bắc
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
268
	
Bánh đa Phương Bắc
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
269
	
Chả rươi Hải Nam
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
270
	
Mọc rươi Hải Nam
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
271
	
Rươi đốt Tuấn Viên
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
272
	
Chả rươi Tuấn Viên
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
273
	Kem ủ xả tóc chiết xuất từ Bưởi - Bơ - Dừa
	Nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược
liệu
	
3 sao
	
2023

	
274
	
Dầu gội Nha đam - Bưởi đào
	Nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược
liệu
	
3 sao
	
2023

	
275
	
Xịt miệng - họng thảo dược
	Nhóm dược liệu và
sản phẩm từ dược liệu
	
3 sao
	
2023

	
276
	
Tinh dầu vỏ bưởi đào
	Nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược
liệu
	
3 sao
	
2023

	
277
	Dung dịch vệ sinh phụ nữ tinh chất lá trầu không
	Nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược
liệu
	
3 sao
	
2023

	278
	Rươi cấp đông Bà Víu
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	279
	Trầm hương Thiện Tâm
	Nhóm hàng thủ công
mỹ nghệ
	3 sao
	2024

	
280
	
Tranh thêu tay Hổ rừng lau
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	
2023

	281
	Đậu bắp sấy khô
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	282
	Hành lá sấy khô
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	283
	Hành thái lát sấy khô
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022



	
284
	
Cần tây thái khúc sấy khô
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2025

	
285
	
Lá hẹ sấy khô
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2025

	
286
	
Hành tây thái vuông sấy khô
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2025

	
287
	
Tỏi lát sấy khô
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2025

	
288
	Hương thơm cao cấp Tuấn Nghĩa
(Cuốn tàn)
	Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	
2022

	289
	Dưa hấu Thanh Quang
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	290
	Hương bài cao cấp Cẩm Lên
	Nhóm hàng thủ công
mỹ nghệ
	3 sao
	2024

	291
	Hương trầm cao cấp Cẩm Lên
	Nhóm hàng thủ công
mỹ nghệ
	3 sao
	2024

	292
	Bún khô Phúc Vang
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	293
	Phở khô Phúc Vang
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	
294
	
Hành chiên Thanh Thúy
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
295
	
Bột hành Thanh Thúy
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
296
	
Bột tỏi Thanh Thúy
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	297
	Bánh giày Trọng Hậu
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	
298
	
Bột canh tôm
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2025

	
299
	
Bột canh Nam Việt
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2025

	
300
	
Xốt me MEJE
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2025

	
301
	
Mè rang MEJE
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2025



	
302
	
Mayonaise MEJE
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2025

	
303
	
Nhang bài sạch Quốc Bảo
	Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	
2025

	
304
	
Nụ Ngọc Am
	Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	
2025

	
305
	
Nụ hương bài
	Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	
2025

	
306
	
Nụ hương quế
	Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	
2025

	
307
	
Nụ trầm Quốc Bảo
	Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	
2025

	
308
	Rượu nếp cái hoa vàng Đức Loan
	Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	
2025

	
309
	
Hương sạch tàn
	Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	
2025

	
310
	
Hương trầm đậu tàn
	Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	
2025

	
311
	
Hương trầm ít khói
	Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	
2025

	312
	Nấm rơm Sao Mai
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	
313
	
Điểm di lích lịch sử văn hóa Quốc Gia Đền Long Động
	Nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm
du lịch
	
4 sao
	
2024

	
314
	
Trứng gà Quang Mừng
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	315
	Dưa lê Hàn Quốc
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	316
	Gạo Bắc Thịnh
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	317
	Kem cốm đậu non
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	318
	Kem đậu xanh
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023



	
319
	
Kem cốm dừa non
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
320
	
Kem đậu xanh sầu riêng
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
321
	
Kem sữa dừa
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	322
	Kem bánh cá trà sữa khoai
môn trân châu
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	323
	Kem bánh cá trà sữa trân châu
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	324
	Kem sữa bắp
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	325
	Kem SOCOLA vani phủ hạt
khô
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	326
	Kem mứt đậu xanh
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	327
	Kem mứt đậu đỏ
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	328
	Dưa leo baby Phú Điền
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023

	329
	Nho sữa Phú Điền - PDF
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2024

	330
	Trứng gà Đình Tuân
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023

	331
	Hương bài cuộn tàn Đức Duy
	Nhóm hàng thủ công
mỹ nghệ
	3 sao
	2022

	
332
	
Điểm di tích lịch sử quốc gia Đền Trăm Gian
	Nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm
du lịch
	
4 sao
	
2024

	333
	Đông trùng hạ thảo Thành Đạt
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2025

	334
	Đông trùng hạ thảo tươi
Thành Đạt
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2025

	335
	Giò lụa Thanh Bình
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	
336
	
Xúc xích Thanh Bình
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	337
	Xúc xích Thịnh Quyên
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	338
	Lạp sườn Thịnh Quyên
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	339
	Giò Thịnh Quyên
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024



	340
	Bánh chưng gia truyền Bà Đôi
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	341
	Rượu làng Hóp
	Nhóm đồ uống
	4 sao
	2024

	342
	Giọt Ngọc S5 đắp nổi
	Nhóm hàng thủ công
mỹ nghệ
	3 sao
	2023

	343
	Quả Phúc đắp nổi
	Nhóm hàng thủ công
mỹ nghệ
	3 sao
	2023

	344
	Hộp trà truyền thống
	Nhóm hàng thủ công
mỹ nghệ
	3 sao
	2023

	345
	Cà rốt Nam Sách
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	346
	Tương gia truyền bà Chức
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023

	347
	Bưởi Chuyên Thái Tân
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	348
	Củ đậu Quan Sơn
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2025

	349
	Bình Hoa Lam
	Nhóm hàng thủ công
mỹ nghệ
	5 sao
	2025

	350
	Bình Tỳ Bà
	Nhóm hàng thủ công
mỹ nghệ
	5 sao
	2025

	351
	Bình Phú Quý
	Nhóm hàng thủ công
mỹ nghệ
	5 sao
	2025

	352
	Bình Thiên Nga
	Nhóm hàng thủ công
mỹ nghệ
	5 sao
	2025

	353
	Bình Giọt Ngọc
	Nhóm hàng thủ công
mỹ nghệ
	5 sao
	2025

	354
	Bánh Đa Q5
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	202

	355
	Đặc sản mỳ gạo Tâm Loan
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023

	356
	Trứng vịt Khắc Tú
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2025

	357
	Nấm sò sấy khô Anh Dũng
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	358
	Mật ong Đinh Phác
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	359
	Trứng gà sạch Hai An
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	360
	Trứng vịt sạch Ông Tiên
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	361
	Rượu nếp Tất Hoàn
	Nhóm đồ uống
	3 sao
	2022

	362
	Rượu nếp gỗ sồi Tất Hoàn
	Nhóm đồ uống
	3 sao
	2022

	363
	Măng tây Thủy Đạt
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022



	364
	Rượu gạo Bình Phước
	Nhóm đồ uống
	3 sao
	2022

	365
	Mật ong Trọng Thuấn
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	
366
	Bánh đa nướng gấc Linh Dương
	
Nhóm thực phẩm
	
4 sao
	
2022

	
367
	
Hành lá Tâm Anh
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2024

	
368
	
Bánh đa vừng lạc Hùng Sơn
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2024

	
369
	
Gạo Bắc thơm Nhân Quyền
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2024

	370
	Bánh đa gấc Vinh Lưu
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	371
	Giò lụa Xuân Kim
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	372
	Mỳ Mòi Vĩnh Hưng
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	373
	Dưa lưới Thái Hoà
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	374
	Tượng gỗ Di Lặc toạ Đài sen
	Nhóm hàng
thủ công mỹ nghệ
	3 sao
	2024

	375
	Gạo ST Thái Dương
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	376
	Tôm càng xanh
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023

	377
	Chả cá làng Quỳnh
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	378
	Nem chua Ngọc Căn
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023

	379
	Kệ rượu gỗ dổi
	Nhóm thủ công mỹ
nghệ
	3 sao
	2024

	380
	Ổi Đảo Bầu
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	381
	Thịt chân giò - Thịt lợn Đảo
Bầu
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	382
	Thịt vai - Thịt lợn Đảo Bầu
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	383
	Thịt thăn - Thịt lợn Đảo Bầu
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	384
	Thịt mông - Thịt lợn Đảo Bầu
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	385
	Thịt ba chỉ - Thịt lợn Đảo Bầu
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022



	386
	Sườn non - Thịt lợn Đảo Bầu
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	387
	Cây đào cảnh
	Nhóm sinh vật cảnh
	3 sao
	2024

	388
	Cá mòi khoVạn Tín
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	389
	Rượu trắng
	Nhóm đồ uống
	3 sao
	2024

	390
	Hoa sen hồng
	Nhóm sinh vật cảnh
	3 sao
	2024

	391
	Rượu nếp cái Hoa Vàng
	Nhóm đồ uống
	3 sao
	2024

	392
	Bánh đa Quang Hương
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	
393
	Nước mắm truyền thống đảo Cát Hải loại Chắt Cá Cơm ủ chum
	
Nhóm thực phẩm
	
4 sao
	
2023

	394
	Nước mắm Quang Hải loại
Mắm Quyền
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	395
	Nước mắm Quang Hải loại
Chắt Cá Mực
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	396
	Nước mắm truyền thống loại
Hương Biển
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	397
	Nước mắm Quang Hải loại
Cá Thu 35 độ đạm
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	398
	Nước mắm truyền thống đảo
Cát Hải loại Cốt Cá Nhâm
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	399
	Nước mắm loại Cá ngừ 56 độ
đạm
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	400
	Nước mắm loại đặc biệt
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	401
	Nước mắm loại Cá Thu
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	402
	Nước mắm loại chắt Cá Thu
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	403
	Nước mắm loại cao đạm
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	404
	Nước mắm loại chắt Cá Cơm
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	405
	Nước mắm loại chắt cao cấp
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	406
	Nước mắm Cát Hải loại Chắt
22 đạm
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	407
	Nước mắm Cát Hải loại ông
sao
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	408
	Nước nắm Cát Hải loại cá
quẩn
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025



	409
	Nước mắm Cát Hải loại cao
đạm
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	410
	Nước mắm Cát Hải loại 50
đạm
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	411
	Nước mắm Cát Hải loại cốt
cá nhâm
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	412
	Nước mắm Cát Hải loại hạng
1
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	413
	Nước mắm chắt Đại gia
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	414
	Nước mắm chắt cá nhâm
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	415
	Nước mắm chắt loại cá thu
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	416
	Nước mắm cốt dinh dưỡng
cho bé
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	417
	Nước mắm chắt cá cơm
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	418
	Nước mắm chắt Đế Vương
loại cá mực
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	419
	Nước mắm chắt hảo hạng loại
cá Thu
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	420
	Nước mắm chắt loại cá mực
đặc biệt
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	421
	Nước mắm Cá Quẩn
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	422
	Nước mắm cao đạm
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	423
	Nước mắm chắt nguyên cốt
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	424
	Nước mắm Cá Thu
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	425
	Nước mắm cao cấp hương vị
Cổ Xưa
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	
426
	Nước mắm Lương Hải đặc
sản đảo Cát Hải chắt cao cấp
	
Nhóm thực phẩm
	
4 sao
	
2023

	
427
	Nước mắm Lương Hải đặc
sản đảo Cát Hải loại cao đạm
	
Nhóm thực phẩm
	
4 sao
	
2023

	
428
	Nước mắm Lương Hải đặc
sản đảo Cát Hải mắm chắt cá cơm
	
Nhóm thực phẩm
	
4 sao
	
2023

	
429
	Nước mắm Lương Hải đặc
sản đảo Cát Hải nước mắm hạng 1
	
Nhóm thực phẩm
	
4 sao
	
2023



	
430
	
Nước mắm chắt cá cơm hạ thổ
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
431
	
Nước mắm chắt mực hạ thổ
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
432
	
Nước mắm víp Cát Hải
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
433
	Nước mắm Vạn Hải loại đặc biệt
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2024

	434
	Nước mắm cá mực đặc biệt
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	435
	Nước mắm cá thuồn đen đặc
biệt
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	436
	Nước mắm cá cơm cao cấp
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	437
	Nước mắm cá thu cao cấp
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	
438
	
Nước mắm cá cơm Phú Hải
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2024

	
439
	Mật ong Thung lũng hoa trên đá
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
440
	
Trà Sạ đen
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2024

	
441
	
Mật ong hoa rừng
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2024

	442
	“Gạo ruộng rươi” giống ST25
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	443
	“Gạo ruộng rươi” giống Hạt
ngọc 9
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	444
	“Gạo ruộng rươi” giống Nếp
cái hoa vàng
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	445
	“Gạo ruộng rươi” giống
HANA
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	446
	“Gạo ruộng rươi” giống
Huyết rồng
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	447
	“Gạo ruộng rươi” giống tím
thảo dược
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	448
	“Gạo ruộng rươi” giống Nếp
nhung
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	449
	“Gạo ruộng rươi” giống RVT
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022



	450
	Trứng gà Văn Minh
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	
451
	
Cây Chanh thế
	
Nhóm sinh vật cảnh
	
3 sao
	
2024

	452
	Tinh bột củ Sen Vũ Đoàn
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	453
	Trà củ Sen Vũ Đoàn
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	
454
	
Gạo ST25 Tiến Đạt
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
455
	
Bánh đa Phác Hường
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2024

	
456
	
Bột canh VIFA
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2023

	
457
	Rượu trắng gạo nếp Phùng Văn Đà
	
Nhóm đồ uống
	
3 sao
	
2023

	
458
	
Mật ong Chiến Lợi
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	
2024

	
459
	
Lư Hương Gốm
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	
2024

	
460
	
Đồng hồ cây gốm dát vàng
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	
2024

	
461
	Bình gốm vuông có hình quốc huy, cờ đảng và tổ quốc
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	
2024

	
462
	
Bộ bàn đôn gốm tròn
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	
2024

	
463
	
Đèn dầu gốm
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	
2024

	464
	Mật ong hoa rừng ngập mặn
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	465
	Mật ong hoa táo Bàng La
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	
466
	
Nấm đông trùng hạ thảo
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024



	
467
	
Chả cá thu An Khánh
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
468
	
Chả mực Trinh Tuyến
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
469
	
Chả cá chày Đại Hợp
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
470
	
Gạo Nếp Xoắn Tân Trào
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
471
	
Rượu Đế Vương
	
Nhóm đồ uống
	
3 sao
	2024

	
472
	
Rượu sữa Lúa
	
Nhóm đồ uống
	
3 sao
	2024

	473
	Cá kho làng Chài - Cá mòi
kho
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	
474
	
Ruốc tôm - Sovifood
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
475
	Pate cột đèn Hải Phòng - Sovifood
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
476
	
Cá mòi kho Thái Tín
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
477
	
Giò heo
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
478
	
Tranh phù điêu
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	2024

	
479
	
Đồ gỗ con rối dân gian
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	2024

	
480
	
Đồ gỗ lưu niệm
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	2024

	
481
	
Quả dưa vàng
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
482
	
Rượu Nếp men lá
	
Nhóm đồ uống
	
3 sao
	2025



	
483
	
Gạo nếp
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
484
	
Nấm sò Vân Chi
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
485
	
Nấm sò
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
486
	
Kẹo Lạc
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
487
	
Bánh trôi cô Thắm
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
488
	
Tranh thêu ren
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	2024

	
489
	
Bộ bàn ghế Hoàng Gia
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	2024

	
490
	
Quả cam canh
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
491
	
Rươi đông lạnh
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
492
	
Nấm sò tươi
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	493
	Rượu Nếp mân
	Nhóm đồ uống
	3 sao
	2022

	494
	Rượu Ba kích
	Nhóm đồ uống
	3 sao
	2022

	495
	Rượu Đinh lăng
	Nhóm đồ uống
	3 sao
	2022

	
496
	
Chuối tiêu hồng
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
497
	
Cây đào cảnh
	
Nhóm sinh vật cảnh
	
3 sao
	2024

	498
	Trà hoa cúc chi
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	
499
	
Quả trứng gà
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024



	
500
	
Bộ cuốn thư câu đối
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	2024

	
501
	
Quả dưa lưới
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
502
	
Chả rươi
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
503
	
Nấm rơm
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
504
	
Giò lụa Hồng Hà
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
505
	
Trứng gà
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
506
	
Trứng gà Khởi Nghĩa
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
507
	Rượu nếp cái hoa vàng Đại Thắng thương hiệu Thanh
Sắc Number one
	
Nhóm đồ uống
	
4 sao
	2023

	
508
	
Bánh phở Minh Hường
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
509
	
Khăn vải đa năng Happy Baby
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	2024

	
510
	
Bánh chưng
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
511
	
Trà củ sen
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	512
	Tinh bột củ sen
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2023

	
513
	Đông trùng hạ thảo khô Liên Hoa
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2022

	
514
	
Tranh Bát tiên
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	2024

	
515
	
Nấm sò
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023



	
516
	
Gạo nếp nhung thơm
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
517
	
Tinh bột nghệ bà Guốt
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
518
	
Trứng gà Duy Nhất
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
519
	
Quả trứng vịt
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
520
	
Trứng vịt Chấn Hưng
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
521
	
Trứng gà ta Chiêu Viên
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
522
	
Chuối tây
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
523
	
Cây đào tiến vua cổ
	
Nhóm sinh vật cảnh
	
3 sao
	2024

	
524
	
Quả trứng gà
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
525
	
Trà Giã cúc thiên
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
526
	
Mật ong hoa rừng ngập mặn
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	527
	Na bở An Sơn
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	
528
	
Rượu nếp men lá Kỳ Sơn
	
Nhóm đồ uống
	
3 sao
	2023

	529
	Bánh nướng Hoàn Tiến
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	530
	Bánh dẻo Hoàn Tiến
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	531
	Bánh nướng nhân mềm
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	532
	Bánh dẻo nhân mềm
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	533
	Bánh dẻo Trọng Kiểm
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022



	534
	Bánh nướng Trọng Kiểm
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	
535
	
Bánh nướng Trung Tuyến
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
536
	
Bánh dẻo Trung Tuyến
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
537
	
Hoa Sen Quan Âm
	
Nhóm sinh vật cảnh
	
3 sao
	2024

	
538
	
Chả mực
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
539
	
Chả cá
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
540
	
Áo dài thêu hoa sen
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	2024

	
541
	
Khăn thêu hoa phượng
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	2024

	
542
	
Áo dài Lê Hiên
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	2024

	
543
	
Nấm Sò
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
544
	
Rượu nếp cái Hoa Vàng
	
Nhóm đồ uống
	
3 sao
	2024

	
545
	
Hoa layon
	
Nhóm sinh vật cảnh
	
3 sao
	2024

	
546
	
Nem chua Thủy Phòng
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
547
	Xúc xích tiệt trùng hương vị heo
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
548
	
Ổi Ngọt
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
549
	
Gạo đài thơm 8
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024



	
550
	
Giò lụa Hằng Đạt
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
551
	
Rượu Hoàng Sơn
	
Nhóm đồ uống
	
3 sao
	2024

	
552
	
Chim Công cảnh
	
Nhóm sinh vật cảnh
	
3 sao
	2024

	
553
	
Tranh gỗ
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	2024

	
554
	
Cá nhạc biển
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
555
	
Cá trắm nước lợ một nắng
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
556
	
Nước mắm cốt cao đạm
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
557
	
Rượu nếp men lá
	
Nhóm đồ uống
	
3 sao
	2024

	558
	Chậu gốm lá lật quả đào
	Nhóm thủ công mỹ
nghệ
	3 sao
	2022

	
559
	
Bột rau má thuỷ canh
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
560
	
Rượu Đất Cảng
	
Nhóm đồ uống
	
3 sao
	2024

	561
	Quả dưa Kim Hoàng hậu -
Sông Giá
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2022

	
562
	
Quả Na Bở
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
563
	
Thanh gạo lứt Trường Giang
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
564
	
Kẹo dồi Trường Giang
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
565
	
Kẹo lạc Trường Giang
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023



	
566
	
Hoa giấy cẩm thạch
	
Nhóm sinh vật cảnh
	
3 sao
	2024

	
567
	Rượu nếp cái hoa vàng Bạch Long
	
Nhóm đồ uống
	
3 sao
	2023

	
568
	Cổng hợp kim nhôm đúc 2 cánh
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	2024

	569
	Dầu gấc ép lạnh
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	570
	Tương gấc
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	571
	Túi gấc tươi (Thanh trùng)
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	572
	Gấc cô đặc (Thanh trùng)
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	573
	Giò lụa
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	
574
	
Bánh nướng
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
575
	
Cây đào cảnh
	
Nhóm sinh vật cảnh
	
3 sao
	2024

	
576
	
Bánh đa Trường Giang
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
577
	
Hoa cửa sổ Inox
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	2024

	
578
	
Bánh nướng Ngọc Liên
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
579
	
Bánh dẻo Ngọc Liên
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
580
	
Cổng sắt hoa mỹ thuật 2 cánh
	Nhóm thủ công mỹ nghệ
	
3 sao
	2024

	581
	Gà ri 3 sạch Ogari
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	582
	Gà ác thuần chủng
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	583
	Gà tươi Ogari
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023



	
584
	
Nấm sò
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
585
	
Mộc nhĩ (nấm mèo)
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
586
	
Nấm linh chi
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
587
	
Giò lụa Thế Anh
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	588
	Gạo Kiến Quốc
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	589
	Gạo đỏ Kiến Quốc
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	590
	Gạo lứt tím Kiến Quốc
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	591
	Gạo lứt Kiến Quốc
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	592
	Chả chìa Hạ Lũng Bác Hoạt -
Chả chìa mực khô
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	593
	Chả chìa Hạ Lũng Bác Hoạt -
Chả chìa tôm một nắng
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	594
	Giò gia truyền Bác Hoạt
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	595
	Bánh trứng chảy DOHA
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2024

	596
	Bánh đa đỏ khô
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	597
	Bánh đa đỏ ướt
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	598
	Bánh đa trắng khô
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	599
	Bánh đa trắng ướt
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	600
	Bánh cốm Hải Ninh
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	601
	Bánh phu thê Hải Ninh
	Nhóm thực phẩm
	3 sao
	2022

	602
	Bộ ấm chén rồng
	Nhóm thủ công mỹ
nghệ
	3 sao
	2022

	603
	Bộ ấm chén rồng theo phong
cách hình rồng thời Lý
	Nhóm thủ công mỹ
nghệ
	3 sao
	2023

	604
	Bộ ấm chén lân tài lộc
	Nhóm thủ công mỹ
nghệ
	3 sao
	2022

	605
	Bộ điếu bát lân tài lộc
	Nhóm thủ công mỹ
nghệ
	3 sao
	2022



	606
	Đèn tích Sơn Tinh - Thủy
Tinh
	Nhóm thủ công mỹ
nghệ
	3 sao
	2022

	607
	Đèn trâu hóa rồng
	Nhóm thủ công mỹ
nghệ
	3 sao
	2022

	608
	Đèn rồng theo phong cách
hình rồng thời Lý
	Nhóm thủ công mỹ
nghệ
	3 sao
	2023

	609
	Điếu cày rồng
	Nhóm thủ công mỹ
nghệ
	3 sao
	2022

	610
	Bộ bát điếu rồng theo phong
cách hình rồng thời Lý
	Nhóm thủ công mỹ
nghệ
	3 sao
	2023

	611
	Bộ bát điếu rồng
	Nhóm thủ công mỹ
nghệ
	3 sao
	2022

	
612
	
Gạo Hoa Phượng Đỏ ST25
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
613
	Gạo Lứt Hoa Phượng Đỏ ST25
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	
614
	
Gạo nếp Phú Quý
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2023

	615
	Nem chua
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	616
	Nem vắt chanh
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	617
	Chả sụn
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	618
	Giò xào
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	
619
	
Giò bò
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
620
	
Giò lợn
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
621
	
Giò tai
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	622
	Hành Lá Xanh
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2023

	
623
	
Giò lợn
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	
624
	
Muối tinh khiết Khánh Vinh
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024



	
625
	
Muối tinh i-ốt Khánh Vinh
	
Nhóm thực phẩm
	
3 sao
	2024

	626
	Hạt nêm cao cấp siêu hạng
Đông trùng hạ thảo
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	627
	Bánh đa Rau nấm Đông trùng
hạ thảo
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	
628
	Bột dinh dưỡng cao cấp BCC 10+ Đông trùng hạ thảo
	
Nhóm thực phẩm
	
4 sao
	2025

	629
	Bánh dẻo nhân sen nhuyễn
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	630
	Bánh dẻo nhân đậu xanh
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	631
	Bánh dẻo nhân thập cẩm
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	632
	Bánh nướng nhân sen nhuyễn
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	633
	Bánh nướng nhân đậu xanh
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025

	634
	Bánh nướng nhân thập cẩm
	Nhóm thực phẩm
	4 sao
	2025



